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1 150092 Vũ Thị Ngọc ánh 11/04/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 6.5 5.5 6.4 30.4 6.9 THPT Nguyễn Khuyến THPT Trần Nhật Duật

2 180179 Đặng Ngọc Hòa 12/07/2007 0:00 Mỹ Hưng 0 6.8 6 4.2 29.7 6.7 THPT Nguyễn Khuyến THPT Trần Nhật Duật

3 180319 Vũ Đức Mạnh 01/05/2007 0:00 Mỹ Thuận 0 7 5.25 5.2 29.7 6.9 THPT Trần Nhật Duật

4 180091 Nguyễn Mạnh Dũng 05/08/2007 0:00 Mỹ Thịnh 0 6.5 6.5 3.6 29.6 6.9 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

5 180110 Đặng Huy Đại 10/09/2007 0:00 Mỹ Hưng 0 6.5 6 4.4 29.4 6.7 THPT Trần Nhật Duật THPT Nguyễn Khuyến

6 190653 Nguyễn Đăng Quang 6/22/2007 12:00:00 AM Tống Văn Trân 0 5.8 6.75 4.4 29.4 7.3 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

7 190178 Hà Đăng Dương 2/23/2007 12:00:00 AM Mỹ Hà 0 5.5 7.25 3.8 29.3 6.8 THPT Trần Nhật Duật

8 190145 Lê Thị Thanh Chúc 4/22/2007 12:00:00 AM X Tống Văn Trân 0 7 3.75 7.6 29.1 7.2 THPT Trần Nhật Duật

9 150175 Đào Quang Đạt 11/15/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 7 6.25 2.6 29.1 6.5 THPT Trần Nhật Duật

10 180072 Nguyễn Quỳnh Chi 12/04/2007 0:00 X Mỹ Thuận 0 7 5.75 3.4 28.9 8 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

11 190020 Trần Hà Anh 12/27/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 7 3.75 7 28.5 7.3 THPT Trần Nhật Duật

12 190485 Hoàng Thùy Ly 10/05/2007 0:00 X Tống Văn Trân 0 6.8 4.5 6 28.5 7.3 THPT Trần Nhật Duật

13 180138 Nguyễn Văn Đức 8/23/2007 12:00:00 AM Mỹ Thịnh 0 7.5 4.25 4.8 28.3 7 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

14 190276 Trần Xuân Hiệp 10/14/2007 12:00:00 AM Mỹ Phúc 0 4.8 6.75 5.2 28.2 6.8 THPT Trần Nhật Duật

15 190119 Đặng Trần Gia Bảo 9/29/2007 12:00:00 AM Lộc Hoà 0 7.3 5.25 3.2 28.2 7 THPT Trần Nhật Duật

16 180286 Lê Thị Phương Linh 3/21/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thịnh 0 7 4.75 4.6 28.1 7.4 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

17 150466 Phạm Đức Lộc 07/11/2007 0:00 Lý Tự Trọng 0 6.3 5.75 4 28 6.3 THPT Trần Nhật Duật

18 150196 Cù Quang Đăng 03/08/2007 0:00 Hàn Thuyên 0 6 5.75 4.4 27.9 6.9 THPT Trần Nhật Duật

19 180531 Nguyễn Anh Tuấn 10/16/2007 12:00:00 AM Mỹ Thành 0 5.3 6.25 4.6 27.6 7.1 THPT Trần Nhật Duật THPT Nguyễn Khuyến

20 190201 Phạm Thành Đạt 1/14/2007 12:00:00 AM Nam Phong 0 5.3 6.75 3.6 27.6 6.1 THPT Trần Nhật Duật

21 150519 Mai Văn Mỹ 12/09/2007 0:00 Nghĩa An 0 6.5 5.75 3 27.5 6.3 THPT Trần Nhật Duật

22 180463 Nguyễn Hải Thịnh 11/11/2007 0:00 Mỹ Hưng 0 6.3 4.5 6 27.5 6.9 THPT Trần Nhật Duật THPT Nguyễn Trãi

23 180029 Đặng Ngọc Anh 12/20/2007 12:00:00 AM X Mỹ Hưng 0 7.5 4 4.4 27.4 6.9 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

24 150174 Nguyễn Phúc Đạt 01/02/2007 0:00 Quang Trung 0 6.5 5.25 3.8 27.3 6.6 THPT Trần Nhật Duật

25 190721 Trần Thị Thu Thảo 07/05/2007 0:00 X Mỹ Trung 0 7 4.5 4.2 27.2 7.3 THPT Trần Nhật Duật

26 220397 Trịnh Thanh Tùng 8/29/2007 12:00:00 AM Mỹ Xá 0 6 6.25 2.6 27.1 6.2 THPT Trần Nhật Duật

27 230056 Hoàng Khương Duy 9/16/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 6.5 3.75 6.4 26.9 6.8 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

28 190480 Trần Thị Khánh Ly 11/04/2007 0:00 X Mỹ Phúc 0 6.5 3.75 6.2 26.7 6.7 THPT Trần Nhật Duật

29 180222 Đặng Tuấn Hưng 2/22/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 6 5.25 4.2 26.7 6.8 THPT Nguyễn Du THPT Trần Nhật Duật

30 180369 Hoàng Minh Nhật 11/10/2007 0:00 Mỹ Thành 0 5.8 5.25 4.6 26.6 7.2 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

31 190435 Trần Ngọc Linh 04/12/2007 0:00 X Mỹ Trung 0 5.3 4.75 6.6 26.6 7.1 THPT Trần Nhật Duật

32 190219 Trần Anh Đức 11/09/2007 0:00 Tống Văn Trân 0 6.3 4.75 4.5 26.5 7.1 THPT Trần Nhật Duật
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33 180287 Trần Thị Phương Linh 1/16/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thắng 0 6.5 5 3.4 26.4 7.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Trần Nhật Duật

34 190091 Trần Thị Vân Anh 1/26/2007 12:00:00 AM X Mỹ Trung 0 5.8 5.75 3.4 26.4 7 THPT Trần Nhật Duật

35 150038 Trần Thị Minh Anh 06/08/2007 0:00 X Lý Thường Kiệt 0 5.5 6 3.2 26.2 7.3 THPT Trần Nhật Duật

36 190782 Trần Thị Thanh Trang 01/04/2007 0:00 X Mỹ Trung 0 6.3 4.75 4.2 26.2 7.3 THPT Trần Nhật Duật

37 190552 Phan Thị Kim Ngân 03/06/2007 0:00 X Mỹ Tân 0 6.3 4 5.6 26.1 6.8 THPT Trần Nhật Duật

38 190306 Trần Bích Hồng 6/25/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 5.5 5.5 4 26 7.2 THPT Trần Nhật Duật

39 190590 Trần Thị Yến Nhi 06/01/2007 0:00 X Mỹ Phúc 0 5.8 4.25 6 26 6.7 THPT Trần Nhật Duật

40 140091 Đỗ Huyền Diệu 11/17/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 5.5 4 6.6 25.6 7.3 THPT Nguyễn Du THPT Trần Nhật Duật

41 230148 Vũ Thị Mai Hương 3/13/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thuận 0 7 4.5 2.4 25.4 6.5 THPT Trần Nhật Duật THPT Nguyễn Du

42 230045 Trần Thái Cường 10/05/2007 0:00 Mỹ Thịnh 0 5.5 6 2.4 25.4 6.4 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

43 190582 Đào Yến Nhi 5/16/2007 12:00:00 AM X Mỹ Phúc 0 7 2.75 5.8 25.3 6.7 THPT Trần Nhật Duật

44 140200 Nguyễn Thanh Hùng 5/19/2007 12:00:00 AM Mỹ Tân 0 4.8 6 3.6 25.1 6.9 THPT Trần Nhật Duật

45 150513 Nguyễn Thị Hà My 12/13/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 6.8 4 3.6 25.1 7.6 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

46 190826 Nguyễn ánh Tuyết 10/08/2007 0:00 X Lộc Vượng 0 5 5.25 4.4 24.9 7.4 THPT Trần Nhật Duật

47 190563 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 02/05/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 0 5.3 5 4.4 24.9 8.6 THPT Nguyễn Trãi THPT Trần Nhật Duật

48 150525 Nguyễn Thành Nam 11/28/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 5.8 5.75 1.8 24.8 6.7 THPT Trần Nhật Duật

49 190469 Phạm Hữu Lực 10/31/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 4.5 5.25 5.2 24.7 7.4 THPT Trần Nhật Duật

50 230023 Lê Việt Anh 02/09/2007 0:00 Mỹ Thuận 0 5.5 4.25 5.2 24.7 6.9 THPT Trần Nhật Duật

51 180118 Nguyễn Thành Đạt 12/28/2007 12:00:00 AM Quang Trung 0 5.5 4.75 4.2 24.7 6.1 THPT Nguyễn Trãi THPT Trần Nhật Duật

52 190581 Trần Ngọc Quỳnh Nhi 12/22/2006 12:00:00 AM X Tô Hiệu 0 6.3 3 6 24.5 6.6 THPT Trần Nhật Duật

53 190698 Đặng Công Thành 10/28/2007 12:00:00 AM Mỹ Phúc 0 5.5 3.5 6.5 24.5 6.3 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

54 200004 Thành Duy Anh 01/11/2007 0:00 Tống Văn Trân 0 5 5.5 3.4 24.4 7.3 THPT Nguyễn Khuyến THPT Trần Nhật Duật

55 190388 Trần Đăng Khoa 01/08/2007 0:00 Lộc Hạ 0 4.5 5.75 3.8 24.3 7.6 THPT Trần Nhật Duật

56 150178 Đỗ Tất Đạt 11/10/2007 0:00 Tống Văn Trân 0 6.8 3.5 3.8 24.3 6.2 THPT Trần Nhật Duật

57 210252 Phùng Thị Phương Linh 12/08/2007 0:00 X Đại An 0 7.3 3.25 3.2 24.2 7.8 THPT Trần Nhật Duật

58 190137 Trần Thị Kim Chi 7/15/2007 12:00:00 AM X Lộc Vượng 0 6.8 2 6.7 24.2 7.9 THPT Trần Nhật Duật

59 150568 Trần Hoàng Tuyết Nhi 9/27/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 6.3 4 3.6 24.1 7.3 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

60 150407 Trần Hoài Linh 10/24/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 6.5 3.25 4.6 24.1 7.5 THPT Trần Nhật Duật

61 180183 Đặng Công Hoàn 01/05/2007 0:00 Mỹ Hưng 0 7 2 6 24 6.5 THPT Trần Nhật Duật

62 180223 Nguyễn Mai Hương 4/16/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thành 0 4.3 4.75 6 24 7.5 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

63 190711 Bùi Thị Phương Thảo 5/31/2007 12:00:00 AM X Mỹ Phúc 0 6 4 4 24 7.2 THPT Trần Nhật Duật

64 190418 Nguyễn Khánh Linh 05/01/2007 0:00 X Hoàng Văn Thụ 0 7.5 2 5 24 7.9 THPT Trần Nhật Duật THPT Nguyễn Công Trứ

65 190448 Vũ Phương Linh 7/22/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 6.8 3 4.2 23.7 7.9 THPT Trần Nhật Duật

66 190449 Vũ Ngọc Phương Linh 07/05/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 0 6.8 3.5 3 23.5 7.8 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

67 330175 Nguyễn Khánh Ly 06/10/2007 0:00 X Lộc Vượng 0 5.5 3.25 5.9 23.4 8.3 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật



68 190339 Trần Thị Mỹ Huyền 04/05/2007 0:00 X Hoàng Văn Thụ 0 7.5 2 4.4 23.4 6.8 THPT Trần Nhật Duật THPT Nguyễn Công Trứ

69 190514 Lê Quang Minh 1/17/2007 12:00:00 AM Lộc Vượng 0 2.5 6 6.4 23.4 7.6 THPT Trần Nhật Duật

70 190426 Trần Khánh Linh 9/29/2007 12:00:00 AM X Mỹ Phúc 0 4 4 7.4 23.4 7.2 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

71 190800 Trần Ngọc Trung 9/14/2007 12:00:00 AM Mỹ Phúc 0 6.5 3.25 3.8 23.3 7.3 THPT Trần Nhật Duật

72 180154 Đỗ Trọng Hải 1/28/2007 12:00:00 AM Lộc Hoà 0 5 5.75 1.8 23.3 7.3 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

73 230168 Lê Thị Khánh Linh 09/02/2007 0:00 X Mỹ Thuận 0 4.8 4.5 4.8 23.3 7.3 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

74 150210 Nguyễn Vũ Minh Đức 5/19/2007 12:00:00 AM Mỹ Xá 0 5.8 3.25 5.2 23.2 6.2 THPT Trần Nhật Duật

75 190725 Nguyễn Đình Thắng 09/12/2007 0:00 Trần Bích San 0 4.8 5.25 3.2 23.2 6.2 THPT Trần Nhật Duật

76 190440 Lương Thị Ngọc Linh 8/21/2007 12:00:00 AM X Mỹ Phúc 0 7 2.5 4.2 23.2 7.1 THPT Trần Nhật Duật

77 190254 Nguyễn Thị Thanh Hải 12/21/2007 12:00:00 AM X Mỹ Trung 0 5.5 4.25 3.6 23.1 6.4 THPT Trần Nhật Duật

78 190757 Trần Đan Thy 11/21/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thắng 0 6.8 2.5 4.6 23.1 6.1 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

79 190073 Phạm Quỳnh Anh 10/10/2007 0:00 X Trần Bích San 0 5.5 3.25 5.6 23.1 8 THPT Trần Nhật Duật

80 300034 Nguyễn Vy Anh 9/21/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 7.3 2.75 3 23 6.7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

81 190689 Trần Lê Nhật Tân 09/12/2007 0:00 X Mỹ Phúc 0 6.3 3 4.4 22.9 6.3 THPT Trần Nhật Duật

82 140266 Đoàn Gia Linh 08/01/2007 0:00 X Tô Hiệu 0 5.8 3.75 3.8 22.8 6.3 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

83 150881 Ngô Hải Yến 12/27/2007 12:00:00 AM X Tống Văn Trân 0 6.3 2.25 5.8 22.8 6.7 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

84 180400 Trần Xuân Phương 09/03/2007 0:00 Mỹ Thuận 0 4.5 6 1.8 22.8 6.5 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

85 180019 Bùi Thị Lan Anh 1/28/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thành 0 5 4 4.8 22.8 7.1 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

86 190455 Kim Thảo Linh 08/09/2007 0:00 X Lộc Vượng 0 5.3 3.25 5.6 22.6 8 THPT Trần Nhật Duật

87 190487 Nguyễn Hoàng Mai 08/03/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 0 6.5 2.75 4 22.5 7.3 THPT Trần Nhật Duật

88 190309 Nguyễn Thị Huệ 12/24/2007 12:00:00 AM X Mỹ Trung 0 5.5 3.75 4 22.5 6.8 THPT Trần Nhật Duật

89 190823 Hoàng Duy Tùng 1/27/2007 12:00:00 AM Lý Tự Trọng 0 5.8 3.75 3.4 22.4 7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

90 190290 Nguyễn Thị Hoa 6/15/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 6.3 2.75 4.4 22.4 8 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

91 190066 Trần Thị Phương Anh 11/17/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 7 3 2.4 22.4 8 THPT Trần Nhật Duật THPT Nguyễn Công Trứ

92 330310 Mai Hải Tùng 01/02/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 4.5 4.25 4.8 22.3 6.9 THPT Trần Nhật Duật

93 150431 Lại Phương Linh 10/31/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 5.8 3.75 3.2 22.2 6.2 THPT Trần Nhật Duật

94 190272 Trần Thị Thu Hiền 4/22/2007 12:00:00 AM X Lộc Vượng 0 6.3 2 5.7 22.2 7.3 THPT Trần Nhật Duật

95 150223 Phạm Hương Giang 11/21/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 7 2.75 2.6 22.1 7.9 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

96 150020 Trần Hải Anh 4/28/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 5.8 2.25 6.1 22.1 7.2 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

97 180512 Đặng Thùy Trang 04/01/2007 0:00 X Mỹ Hưng 0 6.5 3 3 22 6.9 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

98 190356 Nguyễn Tuấn Hưng 10/16/2006 12:00:00 AM Mỹ Trung 0 4.5 3.5 6 22 6 THPT Trần Nhật Duật

99 190367 Đào Thu Hương 06/06/2007 0:00 X Lộc Hoà 0 6.8 2.25 4 22 7.6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

100 190535 Phạm Bá Nam 11/30/2007 12:00:00 AM Mỹ Phúc 0 4.8 4.75 3 22 6.6 THPT Trần Nhật Duật

101 190825 Trần Xuân Tùng 9/22/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 6 3.75 2.4 21.9 7.4 THPT Trần Nhật Duật

102 190420 Trần Khánh Linh 07/03/2007 0:00 X Hoàng Văn Thụ 0 6.5 2.75 3.2 21.7 7.9 THPT Trần Nhật Duật



103 190632 Vũ Ngọc Phúc 3/24/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 6.5 2.75 3.2 21.7 7.2 THPT Trần Nhật Duật

104 180230 Đặng Ngọc Khang 12/02/2007 0:00 Mỹ Hưng 0 5.8 2.75 4.6 21.6 6.5 THPT Trần Nhật Duật

105 190312 Trần Mạnh Hùng 6/13/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 5 4.25 3 21.5 7.8 THPT Trần Nhật Duật

106 190652 Lê Anh Quang 12/20/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 6 2.75 4 21.5 6.6 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

107 140174 Trần Thúy Hiền 12/16/2007 12:00:00 AM X Trần Đăng Ninh 0 6.8 2.5 3 21.5 9 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

108 170273 Vũ Khánh Ly 6/24/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 6.3 0.75 7.4 21.4 7.3 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

109 190836 Trần Tú Uyên 12/04/2007 0:00 X Trần Bích San 0 5 3.5 4.2 21.2 7.9 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

110 190144 Trần Trung Chính 9/17/2007 12:00:00 AM Mỹ Trung 0 5.5 2.5 5.2 21.2 7.4 THPT Trần Nhật Duật

111 190858 Bùi Minh Vượng 12/27/2007 12:00:00 AM Lộc Hạ 0 3.8 4.5 4.6 21.1 7.1 THPT Trần Nhật Duật

112 150086 Nguyễn Việt Anh 6/25/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 4 4.5 4 21 6.2 THPT Trần Nhật Duật

113 150390 Hoàng Công Kiên 10/12/2007 0:00 Mỹ Xá 0 5.5 4 2 21 6.1 THPT Trần Nhật Duật

114 190816 Phạm Ngọc Tuân 1/25/2007 12:00:00 AM Nam Phong 0 4 3.5 6 21 6.9 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

115 190360 Chu Mai Hương 2/22/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 4.8 2.5 6.4 20.9 6.8 THPT Trần Nhật Duật

116 190392 Chu Minh Khôi 07/03/2007 0:00 Trần Bích San 0 6.5 2.75 2.4 20.9 8.4 THPT Trần Nhật Duật

117 150272 Phạm Quang Hiếu 7/14/2007 12:00:00 AM Quang Trung 0 6 2.25 4.4 20.9 6.2 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

118 180474 Nguyễn Thu Thủy 2/20/2007 12:00:00 AM X Mỹ Thịnh 0 5 3.25 4.4 20.9 7.2 THPT Trần Nhật Duật

119 290309 Trần Quang Thắng 8/30/2007 12:00:00 AM Phùng Chí Kiên 0 4.5 4 3.8 20.8 6.5 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

120 190756 Trần Viết Thưởng 9/20/2007 12:00:00 AM Mỹ Phúc 0 6 2.5 3.8 20.8 7.1 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

121 190349 Phạm Khánh Hưng 7/27/2007 12:00:00 AM Phùng Chí Kiên 0 2.3 6.75 2.8 20.8 7.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

122 190434 Phạm Ngọc Linh 08/05/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 0 5.3 3 4.2 20.7 7.8 THPT Trần Nhật Duật

123 150360 Hà Vũ Tuấn Hưng 10/31/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 6.3 2.25 3.4 20.4 6.5 THPT Trần Nhật Duật

124 190575 Trần Bảo Nhi 12/27/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 4.5 2.75 5.8 20.3 7.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

125 190010 Bùi Đức Anh 10/23/2007 12:00:00 AM Lý Tự Trọng 0 5.5 2.75 3.8 20.3 6.6 THPT Trần Nhật Duật

126 190097 Nguyễn Việt Anh 10/31/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 4.5 3.25 4.8 20.3 7.1 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

127 180476 Trần Thị Thúy 9/21/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tiến 0 6.5 2.75 1.8 20.3 6.7 THPT Trần Nhật Duật

128 150838 Hoàng Quốc Việt 11/30/2007 12:00:00 AM Lý Thường Kiệt 0 6.5 2.5 2.2 20.2 6.6 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

129 190273 Vũ Thị Thúy Hiền 7/15/2007 12:00:00 AM X Quang Trung 0 7 2.25 1.7 20.2 6.8 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

130 190024 Trần Hải Anh 10/01/2007 0:00 X Mỹ Phúc 0 5.3 2.5 4.6 20.1 7 THPT Trần Nhật Duật

131 230229 Trần Kiếm Phong 06/09/2007 0:00 Mỹ Thuận 0 5.5 3 3 20 6.2 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

132 150145 Trần Đức Duy 11/30/2007 12:00:00 AM Quang Trung 0 6 2.5 3 20 6.1 THPT Trần Nhật Duật

133 190319 Lê Gia Huy 5/22/2007 12:00:00 AM Phùng Chí Kiên 0 5 3.5 2.8 19.8 5.9 THPT Trần Nhật Duật

134 190199 Bùi Thành Đạt 5/13/2007 12:00:00 AM Lộc Hạ 0 4 4 3.8 19.8 7.3 THPT Trần Nhật Duật

135 150436 Vũ Phương Linh 12/03/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 6 2.25 3.2 19.7 6.5 THPT Trần Nhật Duật

136 300166 Mai Thanh Hoàng 1/30/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 4.8 3.25 3.6 19.6 6.6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

137 190405 Trần Thị Thu Lành 2/14/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 5 3 3.6 19.6 6.5 THPT Trần Nhật Duật



138 190796 Bùi Minh Trí 12/27/2007 12:00:00 AM Lộc Hạ 0 5.5 2.75 3 19.5 6.9 THPT Trần Nhật Duật

139 150120 Nguyễn Thành Công 11/18/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 5.3 2.5 4 19.5 6.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

140 190257 Trần Thị Hồng Hạnh 3/15/2007 12:00:00 AM X Mỹ Trung 0 6.5 0.75 5 19.5 6.9 THPT Trần Nhật Duật

141 190076 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 6/27/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 6 1.75 3.8 19.3 7.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

142 720005 Hoàng Hải Anh 10/14/2007 12:00:00 AM Nam Toàn 0 5.5 2.75 2.8 19.3 6.9 THPT Trần Nhật Duật

143 150057 Trần Phương Anh 10/20/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 4 3 5.2 19.2 7.2 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

144 190460 Trần Thị Thùy Linh 02/01/2007 0:00 X Hoàng Văn Thụ 0 6.8 0.75 4.2 19.2 7.2 THPT Trần Nhật Duật

145 190301 Trần Nhật Huy Hoàng 7/14/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 6 2.25 2.6 19.1 7.1 THPT Trần Nhật Duật

146 140365 Lưu Nhật Phong 11/08/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 6.5 1.25 3.6 19.1 6.9 THPT Trần Nhật Duật

147 190603 Nguyễn Hồng Phát 9/22/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 5.5 2 4 19 7.1 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

148 190542 Nguyễn Thanh Nam 01/11/2007 0:00 Mỹ Trung 0 4.3 4.25 2 19 5.7 THPT Trần Nhật Duật

149 190812 Phạm Minh Tú 03/12/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 6.3 2 2.4 18.9 7 THPT Trần Nhật Duật

150 190075 Vũ Quỳnh Anh 12/21/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 6.3 1.25 3.8 18.8 6.4 THPT Trần Nhật Duật

151 190538 Nguyễn Hải Nam 6/24/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 5 3.5 1.8 18.8 7.1 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

152 150452 Lê Bảo Long 11/14/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 5 2.25 4.2 18.7 7.7 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

153 150458 Nguyễn Minh Long 4/17/2007 12:00:00 AM Tống Văn Trân 0 4.5 2.25 5.2 18.7 7.1 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

154 190365 Nguyễn Thị Hương 08/11/2007 0:00 X Mỹ Tân 0 6 2 2.6 18.6 6.2 THPT Trần Nhật Duật

155 150075 Trần Tuấn Anh 7/22/2007 12:00:00 AM Lý Thường Kiệt 0 5.5 1.75 4 18.5 7.3 THPT Trần Nhật Duật

156 140373 Bùi Ngọc Phúc 2/15/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 6.3 2 2 18.5 7.2 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

157 190143 Trần Ngọc Chính 07/12/2007 0:00 Mỹ Phúc 0 5.5 2.5 2.4 18.4 6.4 THPT Trần Nhật Duật

158 190158 Phùng Thị Diễm 07/01/2007 0:00 X Lộc Vượng 0 5 1.25 5.8 18.3 7.2 THPT Trần Nhật Duật

159 190644 Trần Thị Phương 01/10/2007 0:00 X Mỹ Phúc 0 6 2.25 1.8 18.3 6.3 THPT Trần Nhật Duật

160 190597 Trần Thị Tuyết Nhung 05/11/2007 0:00 X Mỹ Phúc 0 4 3.5 3.2 18.2 6.8 THPT Trần Nhật Duật

161 150071 Đỗ Tuấn Anh 05/02/2007 0:00 Phùng Chí Kiên 0 4.5 3.25 2.6 18.1 6.8 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

162 150155 Trần Quốc Duy 07/05/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 5.5 2.5 2 18 6.7 THPT Trần Nhật Duật

163 190615 Trần Trung Phong 08/02/2007 0:00 Lộc Vượng 0 4.5 2.5 4 18 7.1 THPT Trần Nhật Duật

164 190205 Trần Ngọc Tuấn Đạt 09/01/2007 0:00 Lộc Vượng 0 5.5 2.25 2.4 17.9 6.9 THPT Trần Nhật Duật

165 190154 Trần Quốc Cường 6/18/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 5.3 2.5 2.4 17.9 5.7 THPT Trần Nhật Duật

166 330018 Chu Đình Nhật Anh 10/07/2007 0:00 Nam Phong 0 5.8 2 2.4 17.9 5.5 THPT Trần Nhật Duật

167 230188 Nguyễn Hoàng Minh 9/21/2007 12:00:00 AM Mỹ Thành 0 4.3 3.5 2.4 17.9 6.5 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

168 290348 Trần Huy Khánh Toàn 12/22/2007 12:00:00 AM Lộc Vượng 0 5.5 1.75 3.2 17.7 7.6 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

169 150285 Phạm Huy Hoàng 01/11/2007 0:00 Quang Trung 0 5.3 1.5 4.2 17.7 6.2 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

170 190627 Cao Đình Phúc 03/01/2007 0:00 Lộc Hạ 0 4.5 0.75 7.2 17.7 7.4 THPT Trần Nhật Duật

171 190077 Trần Thị Quỳnh Anh 01/02/2007 0:00 X Mỹ Trung 0 5.3 1.5 4 17.5 6.5 THPT Trần Nhật Duật

172 190148 Phạm Thế Công 08/12/2007 0:00 Mỹ Tân 0 4.3 2 4.8 17.3 6.5 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật



173 190400 Trần Ngọc Trung Kiên 7/21/2007 12:00:00 AM Lộc Vượng 0 5.5 1.75 2.8 17.3 7 THPT Trần Nhật Duật

174 170497 Nguyễn Ngọc Tường Vy 07/10/2007 0:00 X Phùng Chí Kiên 0 4.5 2 4.2 17.2 7.3 THPT Trần Nhật Duật

175 190100 Vũ Việt Anh 9/29/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 4.8 2.25 3 17 6.7 THPT Trần Nhật Duật

176 190191 Vũ Văn Đại 8/27/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 4.8 1.75 4 17 7.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

177 190666 Vũ Xuân Quý 3/29/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 5 1.75 3.4 16.9 7.5 THPT Trần Nhật Duật

178 190151 Trần Minh Cường 9/15/2007 12:00:00 AM Mỹ Tân 0 5 1.75 3.4 16.9 6.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

179 190450 Đỗ Nguyễn Phương Linh 3/24/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 4.8 2 3.4 16.9 6.5 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

180 220195 Nguyễn Mai Linh 9/29/2007 12:00:00 AM X Thành Lợi 0 6 1.25 2.4 16.9 7.2 THPT Trần Nhật Duật THPT Nguyễn Công Trứ

181 150138 Trần Văn Dũng 11/12/2007 0:00 Lộc An 0 5 2 2.8 16.8 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

182 190131 Chu Ngọc Bích 09/04/2007 0:00 X Mỹ Tân 0 4.8 1.75 3.8 16.8 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

183 190668 Phan Anh Quyết 11/16/2007 12:00:00 AM Mỹ Tân 0 3 3.75 3.2 16.7 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

184 140046 Phan Quỳnh Anh 12/24/2007 12:00:00 AM X Hàn Thuyên 0 3.8 3.25 2.6 16.6 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

185 150244 Phạm Hồng Hạnh 9/23/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 5.3 1.25 3.6 16.6 6.5 THPT Trần Nhật Duật

186 150104 Mai Linh Chi 10/28/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 5.5 1.5 2.6 16.6 6.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

187 150451 Nguyễn Bá Long 05/05/2007 0:00 Hàn Thuyên 0 5.5 1.5 2.6 16.6 6.1 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

188 180137 Trần Minh Đức 11/19/2007 12:00:00 AM Mỹ Hưng 0 5.3 1.25 3.6 16.6 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

189 190848 Nguyễn Khánh Vinh 5/28/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 4.3 2.25 3.6 16.6 7 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

190 190519 Trần Tuấn Minh 10/22/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 5.8 1.75 1.6 16.6 7.2 THPT Trần Nhật Duật

191 190616 Mai Tuấn Phong 01/03/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 5 2 2.6 16.6 7.4 THPT Trần Nhật Duật

192 120448 Lưu Hải Yến 11/26/2007 12:00:00 AM X Trần Bích San 0 6 1.25 2 16.5 6.3 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

193 190161 Trần Thị Thùy Dung 11/10/2007 0:00 X Lương Thế Vinh 1 3.8 2 4 16.5 7.1 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

194 150406 Trần Gia Linh 11/30/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 5 1.25 4 16.5 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

195 150775 Lê Thu Trang 11/13/2007 12:00:00 AM X Nam Phong 0 5.5 1.75 2 16.5 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

196 190183 Nguyễn Ngọc Dương 12/06/2007 0:00 X Phùng Chí Kiên 0 3 3.25 3.8 16.3 7.4 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

197 190278 Đặng Hữu Hiếu 01/03/2007 0:00 Lộc Vượng 0 4.3 2 3.8 16.3 7.3 THPT Trần Nhật Duật

198 150801 Tô Anh Tú 10/22/2007 12:00:00 AM Lý Thường Kiệt 0 5 1.75 2.8 16.3 7.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

199 150876 Vũ Thị Xinh 7/23/2007 12:00:00 AM X Nam Phong 0 5.5 0.75 3.8 16.3 5.8 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

200 190129 Hoàng Văn Bắc 11/28/2007 12:00:00 AM Lộc Hoà 0 6.5 0.75 1.8 16.3 6.5 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

201 190612 Trần Nguyễn Thành Phong 03/10/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 4.3 3 1.6 16.1 7.2 THPT Trần Nhật Duật

202 190185 Nguyễn Thùy Dương 6/13/2007 12:00:00 AM X Quang Trung 0 4 2.75 2.6 16.1 6.2 THPT Trần Nhật Duật

203 190121 Trần Văn Ngọc Bảo 11/04/2007 0:00 Mỹ Trung 0 3.3 2.5 4.6 16.1 6.1 THPT Trần Nhật Duật

204 190481 Vũ Thị Khánh Ly 9/23/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 5.8 1.25 2 16 6.7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

205 150067 Hồ Văn Thế Anh 09/03/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 5.3 2 1.4 15.9 5.7 THPT Trần Nhật Duật

206 120438 Vũ Hà Vy 07/08/2007 0:00 X Trần Bích San 0 4.5 0.75 5.4 15.9 8.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

207 150017 Nguyễn Hà Anh 11/18/2007 12:00:00 AM Lý Tự Trọng 0 3 2.5 4.8 15.8 5.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật



208 150182 Nguyễn Thế Đạt 11/12/2007 0:00 Trần Bích San 0 5 1.5 2.8 15.8 6.5 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

209 290275 Vũ Minh Quân 10/15/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 3.5 3 2.8 15.8 7.1 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

210 190806 Bùi Anh Tú 03/02/2007 0:00 Trực Thái 0 5.3 1.25 2.8 15.8 6.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

211 190828 Đặng Thị Tuyết 3/23/2007 12:00:00 AM X Mỹ Phúc 0 5.3 0.75 3.8 15.8 6.4 THPT Trần Nhật Duật

212 190115 Trần Đình Bảo 12/24/2007 12:00:00 AM Lộc Vượng 0 3.3 2 5.2 15.7 6.9 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

213 180543 Lê Quang Tường 08/03/2007 0:00 Mỹ Tiến 0 2.8 3.75 2.6 15.6 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

214 190268 Phạm Thị Thanh Hiền 7/25/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 3.3 1.75 5.6 15.6 7.9 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

215 190606 Trần Hoàng Phi 11/29/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 2.8 3.25 3.6 15.6 6.2 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

216 190247 Trần Thị Hà 03/02/2007 0:00 X Nam Phong 0 5 1 3.6 15.6 6.1 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

217 190574 Nguyễn Quang Nhật 07/08/2007 0:00 Nam Phong 0 3.8 3 2 15.5 6.2 THPT Nguyễn Công Trứ THPT Trần Nhật Duật

218 150607 Trần Diệu Phương 3/15/2007 12:00:00 AM X Lộc Vượng 0 5 1.5 2.4 15.4 7.2 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

219 190182 Ngô Ngọc Dương 9/23/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 4 2 3.4 15.4 6.4 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

220 190409 Nguyễn Tùng Lâm 11/17/2007 12:00:00 AM Lương Thế Vinh 0 4.5 1.75 2.8 15.3 7.1 THPT Trần Nhật Duật

221 190169 Nguyễn Anh Duy 12/24/2007 12:00:00 AM Trần Bích San 0 5 1.25 2.8 15.3 6.4 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải

222 190521 Nguyễn Văn Minh 04/09/2006 0:00 Lương Thế Vinh 0 5.5 0.75 2.8 15.3 6.8 THPT Trần Nhật Duật

223 150386 Hoàng Xuân Khánh 01/10/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 5.3 1 2.8 15.3 5.3 THPT Trần Nhật Duật

224 150655 Trương Thái Sơn 09/08/2007 0:00 Tống Văn Trân 0 3 3 3.2 15.2 7 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

225 150278 Đinh Thị Mỹ Hoa 10/30/2006 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 3.3 2.75 3.2 15.2 6.9 THPT Trần Quang Khải THPT Trần Nhật Duật

226 190234 Bùi Hương Giang 7/20/2007 12:00:00 AM X Mỹ Tân 0 5.3 1.25 2.2 15.2 6.6 THPT Trần Nhật Duật

227 150315 Lê Gia Huy 6/29/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 4.5 2 2.2 15.2 5.6 THPT Trần Nhật Duật THPT Trần Quang Khải


